
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19

Trung tâm Y tế: Cam Ranh

Tuần đánh giá: Từ ngày 01/5/2023  đến ngày 07/5/2023

Tổng

 số xã
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4

Tổng số 

giường 

bệnh dành 

cho người 

bệnh Covid-

19

Số giường 

bệnh đã sử 

dụng cho 

người 

bệnh 

Covid-19

 Toàn 

bộ dân 

số trên 

địa bàn 

cấp 

huyện

Tỷ lệ 

giường 

bệnh 

dành 

cho 

người 

bệnh 

Covid-

19 còn 

trống 

1 Thành phố Cam Ranh 15 4 11 0 0 55 16 139783 27.9 2.0

Số liệu chi tiết đánh giá của từng xã, phường, thị trấn

Tiêu chí 3

1A 1B 1C 2A 3A 3B 3C 1A 1B 1C 2A 2B 3A

Tổng số 

ca mắc 

mới 

trong 

tuần

Tổng số 

ca thở 

Oxy trong 

tuần

Tổng số 

ca tử 

vong mới 

trong tuần

Số người đã  

tiêm Vacxin 

đủ mũi Theo 

QĐ

Tổng số đối 

tượng nguy 

cơ tiêm bổ 

sung

Số người 

đã được 

tiêm mũi 

bổ sung

Tổng số 

BN có 

thể quản 

lý, chăm 

sóc tại 

tuyến xã

Tỷ lệ 

giường 

bệnh 

còn 

trống

(Huyện 

tính)

Tỷ lệ 

giường 

điều trị 

tích cực 

ICU 

(Tỉnh 

tính)

Tỷ lệ 

mắc

 mới 

trong 

tuần

Tỷ lệ 

ca 

bệnh 

thở 

Oxy 

trung 

bình 7 

ngày

Tỷ lệ 

tử vong 

trong 

tuần

Tỷ lệ 

tiêm 

chủng 

đầy đủ 

mũi 

nhắc

> 75%

Tỷ lệ 

tiêm 

chủng 

nhóm 

nguy 

cơ 

> 90%

Tỷ lệ 

quản lý, 

chăm sóc 

BN 

/10.000 

dân

1A 1B

Mức 

độ 

chung 

1A1B

Hiệu 

chỉnh 

mức độ 

dịch

3A 3B

Khả 

năng 

đáp 

ứng 

chung 

3A3B

Khả 

năng 

đáp 

ứng

Mức 

độ 

dịch

Khả 

năng 

đáp 

ứng 

Cấp độ

1 Phường Ba Ngòi 14,639      2          9,423         3,304       3,286     800    27.9 Đạt 13.7 0.0 0.0 64.4 99.5 546.5 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

2 Phường Cam Linh 9,823        2          6,486         2,750       2,712     600    27.9 Đạt 20.4 0.0 0.0 66.0 98.6 610.8 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

3 Phường Cam Lộc 7,951        5          6,554         2,562       2,549     420    27.9 Đạt 62.9 0.0 0.0 82.4 99.5 528.2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2.0 Cấp 1 Cấp 1

4 Phường Cam Lợi 9,826        1          6,055         2,584       2,561     540    27.9 Đạt 10.2 0.0 0.0 61.6 99.1 549.6 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

5 Phường Cam Nghĩa 14,812      5          12,037       4,149       4,094     770    27.9 Đạt 33.8 0.0 0.0 81.3 98.7 519.8 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2.0 Cấp 1 Cấp 1

6 Phường Cam Phú 8,402        2          7,083         2,369       2,354     490    27.9 Đạt 23.8 0.0 0.0 84.3 99.4 583.2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2.0 Cấp 1 Cấp 1

7 Phường Cam Phúc Bắc 14,407      2          8,928         3,466       3,450     765    27.9 Đạt 13.9 0.0 0.0 62.0 99.5 531.0 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

8 Phường Cam Phúc Nam 7,391        2          4,782         1,549       1,465     400    27.9 Đạt 27.1 0.0 0.0 64.7 94.6 541.2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

9 Phường Cam Thuận 10,111      4          6,417         2,596       2,556     560    27.9 Đạt 39.6 0.0 0.0 63.5 98.5 553.9 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

10 Xã Cam Bình 5,579        -       4,187         1,125       1,118     300    27.9 Đạt 0.0 0.0 0.0 75.0 99.4 537.7 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2.0 Cấp 1 Cấp 1

11 Xã Cam Lập 2,511        2          1,657         432          426        140    27.9 Đạt 79.6 0.0 0.0 66.0 98.6 557.5 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

12 Xã Cam Phước Đông 14,531      2          9,393         3,011       2,994     770    27.9 Đạt 13.8 0.0 0.0 64.6 99.4 529.9 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

13 Xã Cam Thành Nam 5,645        3          3,970         1,483       1,464     300    27.9 Đạt 53.1 0.0 0.0 70.3 98.7 531.4 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

14 Xã Cam Thịnh Đông 8,072        -       5,573         2,029       2,006     420    27.9 Đạt 0.0 0.0 0.0 69.0 98.9 520.3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

15 Xã Cam Thịnh Tây 6,083        -       4,184         809          798        320    27.9 Đạt 0.0 0.0 0.0 68.8 98.6 526.1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2.0 Cấp 2 Cấp 2

Hiệu 

chỉnh cấp 

độ dịch 

theo 1C

Bước 1:

 Xác định mức độ dịch

(1-Mức độ 1, 2-Mức độ 2, 

3-Mức độ 3, 4-Mức độ 4)

Bước 2: 

Khả năng đáp ứng

(3-Cao, 2-Trung bình,

1-Thấp)

Bước 3: 

Xác định Cấp độ dịch
2B

STT

STT

Huyện, TX, TP

Xã/

phường/

thị trấn

Tổng dân số 

trên địa bàn 

xã

Tiêu chí 1: Tỷ lệ mắc mới Tiêu chí 2: Độ phủ vắc xin Tiêu chí 3: Khả năng đáp ứng Tiêu chí 1 Tiêu chí 2

Đánh giá cấp độ dịch cấp xã Đánh giá chỉ số 3b của huyện

Phần nhập số liệu Phần tính tỷ lệ

Khả 

năng 

đáp ứng

(3-Cao, 

2-Trung 

bình,

1-Thấp)
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